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1 Hậu Giang Sử Lương Thị Phương Thảo 14/11/1969 Nữ 1694697649 thaophuong@gmail.com A không A-Su-001
2 Lữ Gia Tiếng Anh CAO THỊ MỸ HẠNH 13/09/1965 Nữ 1689693333 hanhmycao@gmail.com A Có A-TA-002
3 Lê Anh Xuân Toán Trần Văn Khôi 22/01/1967 Nam 903867946 khoi_gv@yahoo.com A Không A-T-003
4 Lữ Gia Văn LÊ THỊ NGỌC HƯƠNG 17/10/1972 Nữ 907154866 ngochuong500gmail.com A không A-V-004
5 Lê Anh Xuân Âm nhạc Võ Thị Minh Châu 12/6/1984 Nữ 903943710 mchau222005@yahoo.com B Không B-AN-005
6 Lữ Gia Âm nhạc NGÔ NGỌC THẢO TRANG 14/05/1987 Nữ 919000987 nnthaotrang1987@gmail.com B không B-AN-006
7 Nguyễn Huệ Âm nhạc Phạm Thị Thu Hoài 28/08/1981 Nữ 946280881 thuhoaipham2808@gmail.com B không B-AN-007
8 Nguyễn Văn Phú Âm nhạc Trương Thị Vân Hoài 25/06/1988 Nữ 905187747 vanhoai_5352@yahoo.com B không B-AN-008
9 Lê Anh Xuân Công nghệ Phan Thị Thanh Vân 06/07/1992 Nữ 938004241 phanthanhvan911@gmail.com B Không B-CN-009

10 Lữ Gia Công nghệ TÔ MỸ NHƯ 30/08/1987 Nữ 1217250011 tomynhu22yahoo.com B không B-CN-010
11 Nguyễn Minh Hoàng Công Nghệ Nguyễn Ngọc Tùng 15/01/1983 Nam 907229396 nguyenngoctung1501@gmail.com B không B-CN-011
12 Nguyễn Văn Phú Công nghệ Lê Thị Tuyết Nhung 28/02/1981 Nữ 986099563 lttuyetnhung@yahoo.com B không B-CN-012
13 Lê Anh Xuân Địa Nguyễn Thị An 26/11/1988 Nữ 1682409029 nguyenandlmt@gmail.com B không B-Đ-013
14 Lê Quý Đôn Địa Đào Minh Hùng 30-8-1986 Nam 937447300 hungdialqd@yahoo.com.vn B không B-Đ-014
15 Lữ Gia Địa MẠC THỊ SANG 18/06/1982 Nữ 989027955 macsanglugia@gmail.com B Có B-Đ-015
16 Nguyễn Huệ Địa Phan Thị Kim Ân 07/04/1988 Nữ 902452847 kiman.nguyenhue.q11@gmail.com B Có B-Đ-016
17 Phú Thọ Địa Trần Kim Liên 13/12/1988 Nữ 937588095 sumny_2005@yahoo.com.vn B không B-Đ-017
18 Chu Văn An GDCD Nguyễn Thị Nguyệt Nga 21/6/1979 Nữ 916400250 chuvananquan11@gmail.com B Có B-GD-018
19 Lê Quý Đôn GDCD Nguyễn Vũ Hải Đăng 23-9-1987 Nam 915174071 haidang230987@yahoo.com.vn B không B-GD-019
20 Phú Thọ GDCD Võ Khắc Như Thủy 04/04/1984 Nữ 906724484 nhuthuy040484@gmail.com B không B-GD-020
21 Lê Anh Xuân Hóa Đàm Thị Ánh Điệp 10/08/1989 Nữ 1643580524 anhdiep2868@gmail.com B Không B-H-021
22 Lê Anh Xuân Hóa Đoàn Ngọc Thành 13/02/1986 Nam 936100013 thanhdoan1826@gmail.com B Có B-H-022
23 Nguyễn Văn Phú Hóa Vũ Minh Hiếu 12/10/1987 Nam 1267025796 minh_hieu12101987@yahoo.com B không B-H-023
24 Phú Thọ Hóa Nguyễn Tuấn Thành 19/12/1989 Nam 1265249266 nguyentuanthanh1912@gmail.com B không B-H-024
25 Lê Quý Đôn Lý Trần Nguyễn Mẫn Tú 11-4-1980 Nữ 909082620 sushi2015t@gmail.com B Có B-L-025
26 Lê Anh Xuân Lý Bùi Thị Huyền Trân 17/04/1988 Nữ 985307574 hylta1988@yahoo.com B Không B-L-026
27 Lê Anh Xuân Lý Nguyễn Hạnh Thành 30/01/1990 Nữ 909429662 hanhthanh3001@yahoo.com.vn B Không B-L-027
28 Lữ Gia Lý PHAN  QUỲNH NGỌC 17/10/1987 Nữ 902989177 phannono1710@gmail.com B không B-L-028
29 Hậu Giang Lý Nguyễn Thị Lim Loan 30/09/1987 Nữ 909067710 meomeocat_87@yahoo.com.vn B không B-L-029
30 Nguyễn Minh Hoàng Lý Nguyễn Thị Thơ 21/09/1993 Nữ 946065993 thokute210993@gmail.com B Có B-L-030
31 Nguyễn Văn Phú Lý Phạm Văn Nhân 19/04/1987 Nam 1697047247 phamvannhan0404@gmail.com B không B-L-031
32 Phú Thọ Lý Nguyễn Trọng Nghĩa 16/08/1986 Nam 906783086 nghianesta@gmail.com B không B-L-032
33 Lê Anh Xuân Mỹ thuật Phạm Ngọc Như Tâm 22/04/1984 Nữ 933514739 nhutam84@gmail.com B không B-MT-033
34 Lê Anh Xuân Mỹ thuật Đinh Nho Thanh Hà 12/11/1986 Nữ 919499486 dinhnhothanhha@gmail.com B Không B-MT-034
35 Lê Quý Đôn Mỹ thuật Vũ Thị Kim Thanh 1-7-1984 Nữ 937221337 mimcuoikt@gmail.com B không B-MT-035
36 Lữ Gia Mỹ thuật VÕ THÀNH TÍN 15/06/1982 Nam 909390349 thanhvotin@gmail.com B Có B-MT-036
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37 Nguyễn Văn Phú Mỹ thuật Phùng Ngọc Thịnh 29/01/1983 Nữ 908833903 momlon@gmail.com B không B-MT-037
38 Chu Văn An Sinh Bạch Thị Thúy Diễm 24/5/1993 Nữ 1673889488 chuvananquan11@hcm.edu.vn B Không B-Si-038
39 Lê Anh Xuân Sinh Nguyễn Thanh Tùng  04/12/1974 Nam 1286477999 nttung2013@yahoo.com.vn B Không B-Si-039
40 Lê Anh Xuân Sinh Vương Thị Minh Nguyệt 20/07/1980 Nữ 902889006 vuongnguyet_80@yahoo.com B Không B-Si-040
41 Lê Anh Xuân Sinh Quách Anh thư 30/08/1986 Nữ 904019386 binbon129@yahoo.com.vn B Không B-Si-041
42 Lê Quý Đôn Sinh Huỳnh Thảo Vi 24-9-1982 Nữ 914942328 vihuynhlqd@gmail.com B không B-Si-042
43 Lữ Gia Sinh LÊ QUANG PHƯƠNG THANH 09/01/1982 Nữ 919895599 phuongthanhlequang@gmail.com B Có B-Si-043
44 Lữ Gia Sinh HÀ PHỐI ÂN 25/06/1990 Nữ 934197473 haphoian250690@gmail.com B Có B-Si-044
45 Hậu Giang Sinh Nguyễn Thị Thanh Thủy 05/01/1986 Nữ 933076803 mylovek06@yahoo.com B không B-Si-045
46 Nguyễn Văn Phú Sinh Chu Thị Nga 05/02/1986 Nữ 1684665980 chuthingahatinh@gmail.com B không B-Si-046
47 Chu Văn An Sử Trần Huỳnh Phương Khanh 15/9/1990 Nữ 936365661 chuvananquan11@hcm.edu.vn B Có B-Su-047
48 Lê Anh Xuân Sử Đặng Thị Lộc 10/10/1990 Nữ 1267293655 bommaphe2014@gmail.com B không B-Su-048
49 Lê Quý Đôn Sử Đinh Thị tuyết Mai 20-9-1980 Nữ 983539366 mai200980@gmail.com B không B-Su-049
50 Nguyễn Huệ Sử Chu Thị Sửu 01/02/1985 Nữ 9776630685 thienthando1985@gmail.com B không B-Su-050
51 Nguyễn Minh Hoàng Sử Hoàng Thị Lan 15/07/1987 Nữ 986018403 hoanglan0787@gmail.com B không B-Su-051
52 Lê Anh Xuân Thể dục Triệu Quảng Hùng 13/08/1987 Nam 909009554 hung_1387@yahoo.com B không B-TD-052
53 Lê Quý Đôn Thể dục Phạm Phúc Hậu 24-4-1986 Nam 904567418 phamphuchau1985@gmail.com B không B-TD-053
54 Lữ Gia Thể dục NGÔ TRỌNG BẰNG 19/04/1987 Nam 988267650 trongbangmic@gmail.com B không B-TD-054
55 Hậu Giang Thể dục Trần Quốc Thành 30/08/1984 Nam 909634335 tranquocthanh3008@gmail.com B không B-TD-055
56 Hậu Giang Thể dục Trần Văn Luôn 25/07/1981 Nam 902626076 tvluon201281@yahoo.com B không B-TD-056
57 Chu Văn An Tiếng Anh Vũ Mạnh Toàn 24/4/1978 Nam 918566470 chuvananquan11@hcm.edu.vn B Có B-TA-057
58 Lê Anh Xuân Tiếng Anh Vũ Tịnh Vân 03/04/1992 Nữ 1669141492 vutinhvan@gmail.com B Không B-TA-058
59 Lê Quý Đôn Tiếng Anh Hồ Vũ Anh Thư 10-2-1989 Nữ 983202956 thuhovu@gmail.com B không B-TA-059
60 Hậu Giang Tiếng Anh Nguyễn Thị Huyền 15/08/1989 Nữ 919103403 blackeyes198949@gmail.com B không B-TA-060
61 Nguyễn Văn Phú Tiếng Anh Nguyễn Thị Thảo 06/12/1990 Nữ 932742123 thaonguyentn612@gmail.com B không B-TA-061
62 Phú Thọ Tiếng Anh Nguyễn Thị Hồng Sương 02/02/1994 Nữ 1645089071 punkfog23722@gmail.com B không B-TA-062
63 Lê Anh Xuân Tin học Dương Bửu Hòa 22/02/1987 Nam 988282676 hoa2202@gmail.com B Không B-Ti-063
64 Lê Quý Đôn Tin học Nguyễn Ngọc Hân 26-2-1988 Nữ 972246548 ngochan2326@gmail.com B không B-Ti-064
65 Lữ Gia Tin học NGUYỄN LÊ TRỌNG TÍN 18/10/1977 Nam 934171977 tinnguyen.web@gmail.com B không B-Ti-065
66 Lê Quý Đôn Toán ĐẶNG MINH THÀNH 26-4-1990 Nam 1285291666 thanhoi989@gmail.com B không B-T-066
67 Lê Anh Xuân Toán Nguyễn Thị Sáu Hương 16/06/1980 Nữ 1688748252 sauhuongpnh@gmail.com B Không B-T-067
68 Lữ Gia Toán PHẠM MAI HƯƠNG GIANG 26/02/1981 Nữ 986241345 gianganhchi@gmail.com B không B-T-068
69 Hậu Giang Toán HUỲNH THỊ SƯƠNG 25/12/1990 Nữ 1217575455 luongtungnguyen169@gmail.com B không B-T-069
70 Nguyễn Huệ Toán Phạm Trần Minh Mẫn 03/10/1985 Nam 909431027 minhmanbkb310@gmail.com B không B-T-070
71 Phú Thọ Toán Lư Hỷ Minh 21/11/1983 Nam 902622513 hyminh.lu@gmail.com B không B-T-071
72 Chu Văn An Văn Trần Văn Nam 20/6/1986 Nam 1212053120 chuvananquan11@hcm.edu.vn B Không B-V-072
73 Lê Anh xuân Văn Lê Thị Bình Minh 27/02/1983 Nữ 1204585427 lethibinhminh272@gmail.com B Không B-V-073
74 Lữ Gia Văn PHẠM THỤY NGỌC QUỲNH 07/11/1986 Nữ 907991546 pthuynguynh@gmail.com B không B-V-074
75 Lữ Gia Văn HOÀNG THỊ HÀ 09/02/1980 Nữ 967142439 hoangha100411@gmail.com B không B-V-075
76 Lữ Gia Văn TRUONG THANH VY 27/05/1988 Nữ 906646402 poohl275f@yahoo.com B không B-V-076
77 Hậu Giang Văn Kiều Phan Thị Hồng Liên 01/03/1988 Nữ 395196025 honglien.nguvan@gmail.com B không B-V-077
78 Phú Thọ Văn Lê Thị Xuân 20/02/1989 Nữ 968518979 lechieuxuan98@gmail.com B không B-V-078
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